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BÁO CÁO  

Giải trình, tiếp thu ý kiến Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng  

Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận 

động viên thuộc đội tuyển năng khiếu tỉnh và các đội tuyển cấp huyện đang 

tập trung tập huấn, thi đấu các giải thể thao của tỉnh Quảng Trị 

 

 Sau khi tiếp thu ý kiến của UBMTTQVN tỉnh; các Sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thị, thành phố; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Quảng Trị. 

Ngày 07/6/2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị phát hành Công văn số 

959/SVHTTDL-TDTT về việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm 

pháp luật: Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV đội 

tuyển năng khiếu tỉnh tập trung tập huấn, thi đấu các giải thể thao của tỉnh Quảng 

Trị. 

Ngày 13 tháng 6 năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tiếp 

nhận Báo cáo số 1102/BC-STP của Sở Tư pháp về báo cáo thẩm định dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu và giải trình ý 

kiến thẩm định của Sở Tư pháp như sau: 

 

TT NỘI DUNG GÓP Ý SỞ VH, TT& DL 

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

01 Để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật 

Thể dục, thể thao (sửa đổi, bổ sung năm 

2018), Thông tư số 86/2020/TT-BTC, đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa tên 

gọi và toàn bộ nội dung của dự thảo Nghị 

quyết theo hướng chỉ quy định chế độ dinh 

dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận 

động viên thể thao thành tích cao khác 

(ngoài các đối tượng đã được quy định tại 

Thông tư số 86/2020/TT-BTC) đang tập 

trung tập huấn, thi đấu của địa phương 

 Tiếp thu, điều chỉnh tên gọi 

và toàn bộ nội dung của dự thảo 

nghị quyết như sau: Quy định chế 

độ dinh dưỡng đặc thù đối với 

huấn luyện viên, vận động viên 

thể thao thành tích cao khác của 

tỉnh Quảng Trị trong thời gian 

tập trung tập huấn, thi đấu tại 

các giải thể thao thành tích cao 
 

02 - Tại điểm c khoản 1 Điều 2: 

Tại điểm đ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 

86/2020/TT-BTC quy định: 

“đ) Các giải thể thao thành tích cao 

quy định tại Điều 37 Luật Thể dục thể thao 

năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2018;” 

Tiếp thu, điều chỉnh nội dung của 

dự thảo nghị quyết như sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định chi 

tiết khoản 2 Điều 6 Thông số 

86/2020/TT-BTC ngày 

26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về nội dung và mức chi để 



Theo đó, chế độ dinh dưỡng đặc thù 

cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao 

thành tích cao tập trung tập huấn và thi đấu 

tại các giải thể thao thành tích cao quy định 

tại Điều 37 Luật Thể dục, thể thao năm 

2006 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018 đã 

được quy định tại Thông tư số 86/2020/TT-

BTC. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 2 thì Nghị quyết áp dụng cho 

đối tượng “Huấn luyện viên, vận động viên 

tỉnh Quảng Trị thuộc đội tuyển năng khiếu 

tỉnh và đội tuyển cấp huyện đang tập trung 

tập huấn, thi đấu tham gia các giải thể thao 

thành tích cao quy định tại Điều 37 Luật 

Thể dục, thể thao năm 2006 đã được sửa 

đổi, bổ sung năm 2018” là chưa phù hợp. 

Đề nghị chỉnh sửa quy định tại điểm 

c khoản 1 Điều 2 cho phù hợp với quy định 

tại Thông tư số 86/2020/TT-BTC. 

 

thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc 

thù đối với huấn luyện viên thể 

thao thành tích cao, vận động viên 

thể thao thành tích cao khác của 

tỉnh Quảng Trị trong thời gian tập 

trung tập huấn, thi đấu tại các giải 

thể thao thành tích cao. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Huấn luyện viên thể thao 

thành tích cao (sau đây gọi chung 

là huấn luyện viên), vận động viên 

thể thao thành tích cao (sau đây gọi 

chung là vận động viên) khác của 

tỉnh Quảng Trị được triệu tập theo 

quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền trong thời gian tập trung tập 

huấn và thi đấu tại các giải thể thao 

thành tích cao gồm: 

a) Đội tuyển năng khiếu tỉnh: 

Là đội tuyển đang trong thời kỳ 

đào tạo, thành tích chưa ổn định 

tham gia thi đấu các giải thể thao 

thành tích cao do cấp có thẩm 

quyền tổ chức theo quy định tại 

Điều 37 Luật Thể dục thể thao năm 

2006 đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2018. 

b) Đội tuyển sở, ban, ngành 

cấp tỉnh; đội tuyển cấp huyện, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh: Là đội 

tuyển tham gia thi đấu các giải thể 

thao thành tích cao cấp tỉnh theo 

quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 

37 Luật Thể dục thể thao năm 2006 

đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2018. 

2. Cơ quan, tổ chức quản lý và 

sử dụng huấn luyện viên, vận động 

viên thể thao thành tích cao. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan đến việc thực 

hiện các quy định tại Nghị quyết 

này. 

03 - Tại khoản 4 Điều 3 quy định:  Xin bảo lưu, không điều chỉnh, vì 

lý do: Có thể trong thời gian huấn 



“4. Huấn luyện viên, vận động viên đã 

hưởng chế độ dinh dưỡng của cấp trên theo 

quy định thì không được hưởng chế độ theo 

quy định tại Nghị quyết này.” 

Quy định trên không rõ ràng, đề nghị 

xác định rõ “chế độ dinh dưỡng của cấp trên 

theo quy định” là cơ quan nào, được quy 

định tại văn bản nào và chỉnh sửa nội dung 

quy định tại khoản 4 Điều 3 cho phù hợp. 

luyện viên và vận động viên năng 

khiếu của tỉnh đang tập luyện tại 

địa phương, nhưng Bộ VHTTDL 

triệu tập tham gia tập huấn tại các 

đội tuyển Quốc gia thì không được 

hưởng chế độ theo Nghị quyết này. 

04 - Tại Điều 4: Đề nghị rà soát, chỉnh sửa quy 

định tại Điều 4 theo ý kiến tham gia của Sở 

Tài chính tại Công văn số 1885/STC-

TCHCSN ngày 31/5/2023 về việc tham gia 

ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy 

định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với 

HLV, VĐV thuộc đội tuyển năng khiếu tỉnh 

và các đội tuyển cấp huyện đang tập trung 

tập huấn, thi đấu các giải thể thao của tỉnh 

Quảng Trị. 

Tiếp thu, điều chỉnh nội dung của 

dự thảo nghị quyết như sau: 

“2. Kinh phí thực hiện chế độ dinh 

dưỡng đặc thù đối với huấn luyện 

viên, vận động viên đội tuyển cấp 

huyện được đảm bảo từ định mức 

chi thường xuyên, nguồn thu hợp 

pháp khác của sở, ban, ngành cấp 

tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, thị xã”. 

05 - Tại khoản 1, 2 Điều 3: Đề nghị trình bày 

khoản 1, khoản 2 Điều 3 dự thảo theo đúng 

quy định tại điểm e khoản 1 và khoản 5 Điều 

62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Ví dụ: Chỉnh sửa kỹ thuật trình bày 

của  khoản 1 Điều 3 như sau: 

1. Nội dung và mức chi thực hiện chế độ 

dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận 

động viên trong thời gian tập huấn: 

a) Đội tuyển năng khiếu tỉnh: 125.000 

đồng/người/ngày. 

b) Đội tuyển cấp huyện: 125.000 

đồng/người/ngày. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa tương 

tự với khoản 2 Điều 3. 

Tiếp thu, điều chỉnh nội dung của 

dự thảo nghị quyết như sau: 

1. Huấn luyện viên, vận động viên 

theo quy định tại khoản 1 Điều 2 

được hưởng mức ăn hằng ngày 

bằng 125.000 đồng/người/ngày 

trong thời gian tập trung tập huấn. 

2. Huấn luyện viên, vận động viên 

theo quy định tại khoản 1 Điều 2 

được hưởng mức ăn hằng ngày 

bằng 175.000 đồng/người/ngày 

trong thời gian tập trung thi đấu. 

 

06 - Tại điểm b khoản 1 Điều 2: 

Tại khoản 4 Điều 69 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP quy định: “4. Từ ngữ viết 

tắt chỉ được sử dụng trong trường hợp cần 

thiết và phải giải thích nội dung của từ ngữ 

đó tại lần xuất hiện đầu tiên trong văn bản.” 

Tuy nhiên, tại điểm b khoản 1 Điều 2 sử 

dụng cụm từ viết tắt “sau đây gọi chung là 

Tiếp thu, điều chỉnh nội dung của 

dự thảo nghị quyết như sau: 

b) Đội tuyển cấp sở, ban, 

ngành, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh: Là đội tuyển tham gia 

thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh. 
 

 



đội tuyển cấp huyện” chưa phù hợp với quy 

định tại khoản 4 Điều 69 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP. 

 

Trên đây là tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối 

với thẩm định văn bản quy phạm pháp luật: Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng 

đặc thù đối với HLV, VĐV đội tuyển năng khiếu tỉnh tập trung tập huấn, thi đấu các 

giải thể thao của tỉnh Quảng Trị./. 

Nơi nhận:            KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh;           PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở Tư pháp;  

- Giám đốc Sở: 

- Lưu VT, QLTDTT,  

 

 

 

                                                                                                                          Phan Văn Hóa 
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